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	Số: 273/QĐ-TCT
	Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2022


 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI 57 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;
Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;
Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Theo đề nghị của Tổ trưởng tổ thường trực triển khai hóa đơn điện tử theo Quyết định số 1309/QĐ-TCT ngày 14/9/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (danh sách 57 tỉnh, thành phố tại phụ lục I đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế 57 tỉnh, thành phố, Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực triển khai hóa đơn điện tử tại Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Xuân Hà (để b/c);
- Các đơn vị thuộc BTC: VP, THTK, KHTC, TTR, CST, PC, KT&KT (để p/hợp);
- Lưu: VT, CNTT.
	TỔNG CỤC TRƯỞNG




Cao Anh Tuấn


 
PHỤ LỤC I:
DANH SÁCH 57 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
(Kèm theo Quyết định số 273/QĐ-TCT ngày 14/03/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)
	STT
	Tỉnh, thành phố
	 
	STT
	Tỉnh, thành phố

	1
	An Giang
	 
	32
	Lâm Đồng

	2
	Bà rịa - Vũng tàu
	 
	33
	Lạng Sơn

	3
	Bắc Giang
	 
	34
	Lào Cai

	4
	Bắc Kạn
	 
	35
	Long An

	5
	Bạc Liêu
	 
	36
	Nam Định

	6
	Bắc Ninh
	 
	37
	Nghệ An

	7
	Bến Tre
	 
	38
	Ninh Bình

	8
	Bình Dương
	 
	39
	Ninh Thuận

	9
	Bình Phước
	 
	40
	Phú Yên

	10
	Bình Thuận
	 
	41
	Quảng Bình

	11
	Cà Mau
	 
	42
	Quảng Nam

	12
	Cần Thơ
	 
	43
	Quảng Ngãi

	13
	Cao Bằng
	 
	44
	Quảng Trị

	14
	Đà Nẵng
	 
	45
	Sóc Trăng

	15
	Đắk Lắk
	 
	46
	Sơn La

	16
	Đắk Nông
	 
	47
	Tây Ninh

	17
	Điện Biên
	 
	48
	Thái Bình

	18
	Đồng Nai
	 
	49
	Thái Nguyên

	19
	Đồng Tháp
	 
	50
	Thanh Hóa

	20
	Gia Lai
	 
	51
	Thừa Thiên Huế

	21
	Hà Giang
	 
	52
	Tiền Giang

	22
	Hà Nam
	 
	53
	Trà Vinh

	23
	Hà Tĩnh
	 
	54
	Tuyên Quang

	24
	Hải Dương
	 
	55
	Vĩnh Long

	25
	Hậu Giang
	 
	56
	Vĩnh Phúc

	26
	Hòa Bình
	 
	57
	Yên Bái

	27
	Hưng Yên
	 
	 
	 

	28
	Khánh Hòa
	 
	 
	 

	29
	Kiên Giang
	 
	 
	 

	30
	Kon Tum
	 
	 
	 

	31
	Lai Châu
	 
	 
	 


 
PHỤ LỤC II:
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI 57 TỈNH, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết định số 273/QĐ-TCT ngày 14/03/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)
	TT
	Nội dung công việc
	Sản phẩm
	Thời gian thực hiện
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Ghi chú

	I
	TỔNG CỤC THUẾ
	TỔNG CỤC THUẾ
	TỔNG CỤC THUẾ
	TỔNG CỤC THUẾ
	TỔNG CỤC THUẾ
	TỔNG CỤC THUẾ

	1
	Ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
	Trước ngày 20/3/2022
	Tổ thường trực triển khai
	Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế
	 

	2
	Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Tài chính về triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố và thông báo kế hoạch triển khai theo Quyết định của Tổng cục Thuế.
	Hội nghị trực tuyến
	Trước ngày 20/3/2022
	Văn phòng
	Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế
	 

	3
	Kiện toàn nhân sự của Tổ thường trực triển khai, Trung tâm điều hành triển khai của Tổng cục Thuế
Thành lập trung tâm quản lý dữ liệu hóa đơn điện tử
	Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
	Trước ngày 20/3/2022
	Vụ TCCB
	Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế
	 

	4
	Tổ chức rà soát các ý kiến, nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố giai đoạn 1 để nghiên cứu đề xuất Lãnh đạo Tổng cục các cấp thẩm quyền ban hành các văn bản sửa đổi/bổ sung cho phù hợp với thực tế triển khai hóa đơn điện tử tại địa phương;
	Văn bản sửa đổi bổ sung chính sách, quy định nghiệp vụ, quy định tiêu chuẩn kỹ thuật.
	Trước ngày 25/3/2022
	Tổ thường trực triển khai
	Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế
	 

	4.1
	- Nghị định số 123/2020/NĐ-CP
- Thông tư số 78/2021/TT-BTC
	Văn bản sửa đổi bổ sung chính sách
	 
	Nhóm Chính sách -Tổ thường trực triển khai
	Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế
	 

	4.2
	Quy trình quản lý hóa đơn điện tử
	Văn bản sửa đổi bổ sung Quy trình
	 
	Nhóm Quy trình-Tổ thường trực triển khai
	Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế
	 

	4.3
	Quy định thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
	Văn bản sửa đổi bổ sung quy định
	 
	Nhóm CNTT- Tổ thường trực triển khai
	Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế
	 

	5
	Ban hành công văn hướng dẫn Cơ quan thuế triển khai hóa đơn điện tử
	Công văn của Tổng cục
	Trước ngày 23/3/2022
	Tổ thường trực triển khai
	Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế
	 

	5.1
	Công văn hướng dẫn các nội dung triển khai hóa đơn điện tử
	Công văn của Tổng cục
	 
	Nhóm Quy trình-Tổ thường trực triển khai
	Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế
	 

	5.2
	Công văn hướng dẫn triển khai về CNTT cho Cơ quan thuế
	Công văn của Tổng cục
	 
	Nhóm CNTT- Tổ thường trực triển khai
	Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế
	 

	6
	Tập huấn mở rộng về hóa đơn điện tử cho Cơ quan thuế và Tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT:
	Hội nghị tập huấn
	Trước ngày 25/3/2022
	Tổ thường trực triển khai
	Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế
	 

	6.1
	Tập huấn các nội dung thường gặp về chính sách theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC đã phát sinh trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1 tại 6 tỉnh, thành phố cho 57 tỉnh, thành phố
	Hội nghị tập huấn
	 
	Nhóm Chính sách -Tổ thường trực triển khai
	Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế
	 

	6.2
	Tập huấn các nội dung thường gặp về quy trình quản lý hóa đơn điện tử trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1 tại 6 tỉnh, thành phố cho 57 tỉnh, thành phố
	Hội nghị tập huấn
	 
	Nhóm Quy trình-Tổ thường trực triển khai
	Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế
	 

	6.3
	Tập huấn phần mềm ứng dụng hóa đơn điện tử
	Hội nghị tập huấn
	 
	Nhóm CNTT- Tổ thường trực triển khai
	Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế
	 

	6.4
	Tập huấn các tình huống kỹ thuật thường gặp liên quan đến giải pháp kỹ thuật hóa đơn điện tử, cách thức, kinh nghiệm trong tổ chức triển khai cho Cơ quan thuế
	Hội nghị tập huấn
	 
	Nhóm CNTT - Tổ thường trực triển khai
	Cục Thuế triển khai giai đoạn 1
	 

	7
	Hội nghị với các Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử về kế hoạch, lộ trình, cách thức phối hợp triển khai hóa đơn điện tử tại cho 57 tỉnh, thành phố
	Hội nghị trực tuyến
	Trước ngày 20/3/2022
	Nhóm CNTT- Tổ thường trực triển khai
	Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế
	 

	8
	Triển khai hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai mở rộng trên toàn quốc
	Hạ tầng kỹ thuật
	Từ tháng 04/2022 đến tháng 07/2022
	Nhóm CNTT- Tổ thường trực triển khai
	 
	 

	9
	Chỉ đạo công tác tiếp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện, tiếp nhận hóa đơn có mã cơ quan thuế và hóa đơn không có mã của cơ quan thuế
	Họp chỉ đạo triển khai trực tuyến
	Từ tháng 04/2022 Đến tháng 06/2022
	Tổ thường trực triển khai
	Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế
	 

	10
	Theo dõi, đôn đốc các Ban chỉ đạo, Tổ thường trực tại các tỉnh, thành phố thực hiện
	Báo cáo hàng tuần
	Hàng tuần (từ tháng 03/2022 đến tháng 06/2022)
	Trung tâm điều hành
	Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế
	 

	11
	Khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử phục vụ công tác quản lý thuế:
- Kiểm soát thông tin HĐĐT, quản lý rủi ro HĐĐT
- Tổng hợp, khai thác, phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử để đề xuất, tham mưu các biện pháp quản lý thuế.
	Các báo cáo kiểm soát, khai thác
	Từ tháng 03/2022 đến tháng 06/2022
	Nhóm Dữ liệu - Tổ thường trực triển khai
	Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế
	 

	12
	Tổ chức công tác quản trị, vận hành hệ thống, ứng dụng 24/7 nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trong suốt quá trình triển khai và sau triển khai
	Hệ thống hoạt động ổn định
	Từ tháng 03/2022
	Nhóm CNTT- Tổ thường trực triển khai
	 
	 

	13
	Tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố
	Báo cáo tổng kết triển khai triển khai hóa đơn điện tử tại 57 Cục Thuế
	Tháng 07/2022
	Trung tâm điều hành
	Vụ/Đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế
	 

	II
	CỤC THUẾ 57 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
	CỤC THUẾ 57 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
	CỤC THUẾ 57 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
	CỤC THUẾ 57 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
	CỤC THUẾ 57 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
	CỤC THUẾ 57 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

	1
	Tham mưu UBNN tỉnh, thành phố ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo
	Quyết định của UBND
	Tháng 03/2022
	Cục Thuế
	Các Sở, Ngành địa phương
	 

	2
	Thành lập Tổ thường trực triển khai hóa đơn điện tử tại địa phương
	Quyết định của UBND
	Tháng 03/2022
	Cục Thuế
	Các Sở, Ngành địa phương
	 

	3
	Thành lập Trung tâm điều hành, hỗ trợ triển khai tại Cục Thuế và công bố đường dây nóng hỗ trợ người nộp thuế.
	Trung tâm điều hành, hỗ trợ triển khai tại Cục Thuế với số điện thoại hỗ trợ được thông báo trên Website
	Tháng 03/2022
	Cục Thuế
	Các Sở, Ngành địa phương và báo, đài địa phương
	 

	4
	Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về kế hoạch tổ chức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử chi tiết theo hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.
	Văn bản phê duyệt kế hoạch chi tiết của UBND tỉnh, thành phố
	Tháng 03/2022
	Cục Thuế
	Các Sở, Ngành địa phương
	 

	5
	Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về hóa đơn điện tử tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng
	Các tin, phóng sự, bài viết
	Từ tháng 03/2022
	Tổ thường trực triển khai địa phương
	Các Sở, Ngành địa phương và báo, đài địa phương; Các phòng/Chi cục Thuế
	 

	6
	Rà soát, phân loại tổng thể người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại hóa đơn điện tử theo quy định
	Báo cáo kết quả rà soát
	Tháng 03/2022
	Tổ thường trực triển khai địa phương
	Các Sở, Ngành địa phương và báo, đài địa phương; Cục Thuế/Chi cục Thuế
	 

	7
	Thông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh về kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử để chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin sẵn sàng áp dụng hóa đơn điện tử theo thông báo của Cơ quan thuế.
	Thông báo của Cơ quan thuế
	Tháng 03/2022
	Tổ thường trực triển khai địa phương
	Các Sở, Ngành địa phương và báo, đài địa phương; Cục Thuế/Chi cục Thuế
	 

	8
	Thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để các tổ chức chuẩn bị các giải pháp và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng quy định về cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho khách hàng
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